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   Số TT                    Họ  & Tên       	 Khóa/ Thân Hữu     Số Tiền

Danh Sách
CSVSQ & THÂN HỮU 

YỂM TRỢ TẬP SAN ĐA HIỆU 118

(Tính tới ngày 12 tháng 4 năm 2021)

    1	 Mrs.	 Bùỉ Đình	 Đạm		  1/1	           100
    2	 Mr.	 Nguyễn Quốc	 Bảo		  1/2		  50
    3	 Mr.	 Phạm Ngọc	 Tảo		  3		  30
    4	 Mrs.	 Nguyễn Văn	 Lợi		  3/1		  50
    5	 Mrs.	 Nguyễn Xuân	 Thịnh		  3/1		  50
    6	 Mrs.	 Tạ Thái	 Bình		  4/1		  40
    7	 Mrs.	 Đỗ Kiến	 Nhiễu		  4/1		  20
    8	 Mrs.	 Từ		  Cát		  5/1	           100
    9	 Mrs.	 Lê Thế		 Xương		 5/1	           100
  10	 Mrs.	 Dương Đình	 Thụ		  6/1		  50
  11	 Mr.	 Nguyễn Văn	 Tho		  7		  25
  12	 Mr.	 Điêu Ngọc	 Chánh		  8		  30
  13	 Mr.	 Lương Văn	 Hơi		  8		  30
  14	 Mr.	 Hoàng A	 Sam		  9		  30
  15	 Mr.	 Phạm Thế	 Vinh		  9	           100
  16	 Mr.	 Lữ Phục	 Ba		  10		  50
  17	 Mr.	 Nguyễn Kim	 Biên		  10		  64.4
  18	 Mr.	 Lê Bá		  Đô		  10		  30
  19	 Mr.	 Trần Ngọc	 Giang		  10		  30
  20	 Mr.	 Nguyễn Nghiệp Kiến		  10		  50
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  21	 Mr.	 Nguyễn Văn	 Lạc		  10		  30
  22	 Mr.	 Nguyễn	 Lộc		  10		  50
  23	 Mr.	 Trần Trọng	 Ngọc		  10		  50
  24	 Mr.	 Dương Cao	 Sơn		  10		  50
  25	 Mr.	 Trần Thành	 Tựu		  10		  30
  26	 Mrs.	 Lưu		  Myle		  10/1		  50
  27	 Mr.	 Lê Tất		  Biên		  10P		  50
  28	 Mr.	 Trần Văn	 Tom		  10/P		  20
  29	 Mr.	 Đèo Văn	 Sin		  11		  30
  30	 Mr.	 Lê Văn		 Tâm		  11		  40
  31	 Mr.	 Hoa Hải	 Thọ		  11		  30
  32	 Mr.	 Lý Kim	 Vân		  11		  50
  33	 Mr.	 Hoàng Mộng	 Cậy		  12		  30
  34	 Mr.	 Lê Ngọc	 Diệp		  12		  50
  35	 Mr.	 Lê Văn		 Giàu		  12		  30
  36	 Mr.	 Trần Thượng	 Khải		  12		  30
  37	 Mr.	 Ngô Như	 Khuê		  12		  50
  38	 Mr.	 Tống̉ Đình	 Mai		  12	           100
  39	 Mr.	 Nguyễn Đức	 Vỵ		  12		  30
  40	 Mr.	 Nguyễn Hoài	 An		  13		  30
  41	 Mr.	 Vũ Mạnh 	 Hùng		  13		  50
  42	 Mr.	 Đặng Ngọc	 Minh		  13		  30
  43	 Mr.	 Phạm Phú	 Quốc		  13		  30
  44	 Mr.	 Cao Xuân	 Lê		  14		  30
  45	 Mr.	 Trần Quang	 Minh		  14		  20
  46	 Mr.	 Phạm Văn	 Phước		  14		  15
  47	 Mr.	 Nguyễn Ngọc	 Thạch		  14		  25
  48	 Mr.	 Đoàn Thế	 Cường		 15		  30
  49	 Mr.	 Nguyễn Công	 Hiến		  15		  50
  50	 Mr.	 Lý Văn	 Mẹo		  15		  30
  51	 Mr.	 Trương Đình	 Quí		  15		  30
  52	 Mr.	 Vĩnh		  Dác		  16		  50
  53	 Mr.	 Hồ Khắc	 Đàm		  16	           100
  54	 Mr.	 Nguyễn Hồng	Diệm		  16		  32.2
  55	 Mr.	 Nguyễn Văn	 Long		  16		  50
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  56	 Mr.	 Phạm Văn	 Nghĩa		  16		  50
  57	 Mrs.	 Nguyễn Cửu	 Nhồng		 16		  50
  58	 Mrs.	 Nguyễn Như	 Phú		  16/1		  20
  59	 Mr.	 Bùi		  Quyền		 16	           200
  60	 Mrs.	 Nguyễn Xuân	 Thắng		  16		  50
  61	 Mr,	 Nguyễn Đức	 Thu		  16		  50
  62	 Mr.	 Nguyễn Duy	 Diệm		  17		  50
  63	 Mrs.	 Lê Hữu	 Đông		  17/1		  30
  64	 Mr.	 Nguyễn Văn	 Dục		  17		  50
  65	 Mrs.	 Nguyễn Tiến	 Đức		  17/1		  50
  66	 Mr.	 Nguyễn Văn	 Dũng		  17		  30
  67	 Mr.	 Hà Thúc	 Giác		  17		  50
  68	 Mr.	 Võ Phi		 Hổ		  17		  60
  69	 Mr.	 Nguyễn Văn	 Hoàng		 17		  30
  70	 Mr.	 Nguyễn Văn	 Kiên		  17		  30
  71	 Mr.	 Nguyễn Văn	 Lân		  17		  50
  72	 Mr.	 Đinh Văn	 Măng		  17		  50
  73	 Mr.	 Nguyễn Ngọc	 Nghiã		  17		  50
  74	 Mr.	 Hoàng̉ Đình	 Ngoạn		 17		  30
  75	 Mr.	 Trần Đặng	 Phong		  17		  20
  76	 Mr.	 Nguyễn Minh	 Quân		  17		  25
  77	 Mr.	 Nguyễn Xuân	 Tám		  17		  25
  78	 Mr.	 Đặng Đức	 Thắng		  17	           100
  79	 Mr.	 Nguyễn Quang Trung		 17		  75
  80	 Mr.	 Nguyễn Ngọc	 Ánh		  18		  50
  81	 Mr.	 Phan Văn	 Bàng		  18		  50
  82	 Mr.	 Nguyễn	 Bê		  18		  40
  83	 Mr.	 Trần Văn	 Cẩn		  18		  30
  84	 Mr.	 Lương Công	 Cẩn		  18		  50
  85	 Mr.	 Huỳnh Văn	 Giai		  18		  50
  86	 Mrs.	 Lê Văn		 Hoạt		  18/1		  30
  87	 Mrs.	 Quách Xuân	 Hương		 18/1		  50
  88	 Mr.	 Nguyễn Ngọc	 Khoan		 18	           100
  89	 Mr.	 Nguyễn Thanh	Liên		  18		  30
  90	 Mr.	 Nguyễn Khoa	 Lộc		  18		  50
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  91	 Mr.	 Phạm Trọng	 Sách		  18		  30
  92	 Mr.	 Phạm		  Tần		  18	           100
  93	 Mr.	 Nguyễn Thanh	Thăng		  18		  30
  94	 Mr.	 Ngô Hữu	 Thát		  18		  50
  95	 Mr.	 Hoàng Xuân	 Thời		  18		  30
  96	 Mrs.	 Trần		  Toán		  18/1		  30
  97	 Mr.	 Lã Quí		 Trang		  18	           100
  98	 Mrs.	 Trần Văn	 Bé		  19/1		  30
  99	 Mr.	 Nguyễn	 Chí		  19		  30
100	 Mr.	 Dương Văn	 Chiến		  19		  40
101	 Mrs.	 Lê Văn		 Cứ		  19/1		  20
102	 Mr.	 Đỗ		  Đăng		  19		  30
103	 Mr.	 Võ Quang	 Giang		  19		  30
104	 Mr.	 Hồ Văn	 Hạc		  19		  30
105	 Mr.	 Hồ Trường Hồng Hải		  19		  20
106	 Mr.	 Hoàng Gia	 Hiếu		  19		  20
107	 Mr.	 Trương		 Khương	 19		  50
108	 Mr.	 Hồ		  Lệ		  19		  30
109	 Mr.	 Nguyễn Anh	 Linh		  19		  40
110	 Mr.	 Nguyễn Bá	 Luân		  19		  35
111	 Mr.	 Bùi Văn	 Nam		  19		  50
112	 Mr.	 Trương Trọng	 Nhật		  19		  30
113	 Mr.	 Lâm Vạn	 Niên		  19		  30
114	 Mr.	 Kâng Tum	 Sơn		  19		  30
115	 Mr.	 Nguyễn Thành	Sơn		  19		  30
116	 Mr.	 Trương Thanh	Sương		  19		  50
117	 Mr.	 Mai Xuân	 Tâm		  19		  32.2
118	 Mr.	 Nguyễn Phước	Tây		  19		  40
119	 Mrs.	 Hoàng Gia	 Thái		  19/1		  30
120	 Mrs.	 Lý Văn	 Thế		  19/1		  32.2
121	 Mr.	 Nguyễn Anh	 Tôn		  19		  30
122	 Mr.	 Trần Bá	 Tòng		  19		  50
123	 Mr.	 Hoàng		 Trai		  19		  30
124	 Mr.	 Trần Văn	 Trang		  19		  50
125	 Mr.	 Phạm Kim	 Vinh		  19		  30
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126	 Mr.	 Huỳnh Văn	 Chờ		  20		  80
127	 Mr.	 Trần Phi	 Cơ		  20		  30
128	 Mr.	 Nguyễn Thanh	 Đức		  20		  50
129	 Mr.	 Nguyễn	 Hai		  20		  50
130	 Mr.	 Thái Minh	 Hoàng		 20		  20
131	 Mr.	 Lê Quang	 Liễn		  20		  30
132	 Mr.	 Huỳnh Thiện	 Lộc		  20		  30
133	 Mr.	 Phạm Hưng	 Long		  20		  40
134	 Mr.	 Phạm Văn	 Lương		 20		  30
135	 Mr.	 Trần Quang	 Lưu		  20		  30
136	 Mr.	 Đào Kim	 Minh		  20		  30
137	 Mr.	 Nguyễn Cao	 Nghiêm	 20		  30
138	 Mr.	 Nguyễn Đình	 Ngô		  20		  30
139	 Mr.	 Trương		 Phúc		  20		  60
140	 Mr.	 Lê Ngọc	 Ràng		  20		  40
141	 Mr.	 Nguyễn Thiện	Sanh		  20		  50
142	 Mr.	 Thái Văn	 Tân		  20		  30
143	 Mr.	 Bùi Văn	 Thượng	 20		  30
144	 Mr.	 Lê Văn		 Toản		  20		  50
145	 Mr.	 Đặng Quốc	 Trụ		  20		  30
146	 Mr.	 Nguyễn Khắc	 Tung		  20		  40
147	 Mr.	 Nguyễn Văn	 Vọng		  20		  20
148	 Mr.	 Nguyễn Châu	 Bàng		  21		  30
149	 Mr.	 NguyễnĐào	 Đoán		  21		  30
150	 Mr.	 Liên Khi	 Gia		  21		  40
151	 Mr.	 Châu Văn	 Kỳ		  21		  60
152	 Mr.	 Gia		  Liên		  21		  40
153	 Mr.	 Cao Văn	 Lợi		  21		  50
154	 Mr.	 Nguyễn Ngọc	 Tùng		  21		  40
155	 Mr.	 Lâm Đức	 Vượng		 21		  20
156	 Mr.	 Đỗ Văn	 Chánh		  22		  50
157	 Mr.	 Lạc Minh	 Châu		  22		  35
158	 Mr.	 Nguyễn Thành	 Chức		  22		  30
159	 Mr.	 Trương Văn	 Phổ		  22		  30
160	 Mrs.	 Mai Vĩnh	 Phú		  22		  40
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161	 Mr.	 Nguyễn Minh	 Thanh		  22		  50
162	 Mr.	 Nguyễn Ngọc	 Trạng		  22		  32.2
163	 Mr.	 Diệp Văn	 Xiếu		  22		  50
164	 Mr.	 Phạm Ngọc	 Hiền		  23		  30
165	 Mr.	 Nguyễn Văn	 Mậu		  23		  20
166	 Mr.	 Trần Duyên	 Sơn		  23		  30
167	 Mr.	 Trần Văn	 Tâm		  23		  30
168	 Mrs.	 Trần Vĩnh	 Thuấn		  23		  50
169	 Mr.	 Lê Khoa	 Toàn		  23		  30
170	 Mr.	 Bùi Văn	 Tre		  23		  30
171	 Mr.	 Trần Văn	 Ty		  23		  30
172	 Mr.	 Quách Vĩnh	 Niên		  24		  50
173	 Mr.	 Hoàng Trọng	 Chiểu		  25		  40
174	 Mr.	 Vũ Hữu	 Nghị		  25		  50
175	 Mr.	 Ngô Hồng	 Sương		  25	           100
176	 Mr.	 Trần Quang	 Diệu		  26		  50
177	 Mr.	 Nguyễn	 Đức		  26		  32.2
178	 Mr.	 Châu Văn	 Hai		  26		  70
179	 Mr.	 Phạm Văn	 Hùng		  26	           100
180	 Mr.	 Nguyễn Văn	 Lượng		 26	           100
181	 Mr.	 Nguyễn Bắc	 Ninh		  26	           100
182	 Mr.	 Phùng Công	 Phước		  26		  64.4
183	 Mr.	 Lê Văn		 Thanh		  26		  50
184	 Mrs. 	 Vũ Thế	 Thủ		  26		  30
185	 Mr.	 Võ Công	 Tiên		  26		  50
186	 Mr.	 Phan Anh	 Tuấn		  26		  50
187	 Mr.	 Trần Văn	 Hổ		  27		  40.27
188	 Mr.	 Trương Văn	 Hơn		  27		  30
189	 Mr.	 Nguyễn Văn	 Phụng		  27		  32.2
190	 Mr.	 Nguyễn Đức	 Phương	 27		  50
191	 Mr.	 Quy Thiên	 Quang		 27		  20
192	 Mrs.	 Hoàng Thị	 Sâm		  27/1		  40
193	 Mr.	 Cái Hữu	 Sáu		  27		  100
194	 Mr.	 Nguyễn Văn	 Trọng		  27		  30
195	 Mr.	 Diệp Quốc	 Vinh		  27		  50
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196	 Mr.	 Hoàng Đức	 Lộc		  28		  40
197	 Mr.	 Lưu Văn	 Lượng		 28		  32.2
198	 Mr.	 Trần Quang	 Minh		  28		  30
199	 Mr.	 Nguyễn Văn	 Nghĩa		  28		  50
200	 Mr.	 Nguyễn Văn	 Viễn		  28		  50
201	 Mr.	 Nguyễn	 Đằng		  29	           100
202	 Mr.	 Trần Văn	 Hiền		  29		  64.4
203	 Mr.	 Nghiêm  Đoàn	Hiển		  29		  30
204	 Mr.	 Vũ Tiến	 Hỷ		  29		  30
205	 Mr.	 Đỗ Trọng	 Kiên		  29		  60
206	 Mr.	 Phạm Tấn	 Lộc		  29		  20
207	 Mr.	 Đặng Thành	 Long		  29		  30
208	 Mr.	 Phạm Hoàng	 Minh		  29		  20
209	 Mr.	 Phạm Kim	 Ngọc		  29		  64.4
210	 Mr.	 Quách Vĩnh	 Thọ		  29		  60
211	 Mr.	 Dương Quang	Hà		  30		  20
212	 Mr.	 Võ Văn	 Phước		  30		  64.4
213	 Mr.	 Lê Hoàng	 Sơn		  30		  30
214	 Mr.	 Phạm Xuân	 Sơn		  30		  30
215	 Mr.	 Võ Tất		 Thắng		  31		  50
216	 Mr.	 Nguyễn Tấn	 Danh		  VHV		  30
217	 Mr.	 Huỳnh Thanh	 Đức		  VHV	           100
218	 Mr.	 Đỗ̉ Ngọc	 Hiển		  VHV	           100
219	 Mr.	 Lê Trọng	 Lập		  VHV		  30
220	 Mr	 Nguyễn Văn	 Liêm		  VHV		  50
221	 Mr.	 Nguyễn Xuân	 Quỳnh		 VHV		  30
222	 Mr	 Huỳnh Thu	 Tâm		  VHV		  30
223	 Mr.	 Nguyễn̉ Đị̀nh	 Ái		  TH		  20
224	 Mr.	 Hà Đức	 Bản		  TH		  50
225	 Mr.	 Đỗ Kim	 Bảng		  TH		  20
226	 Mrs.	 Nguyễn T.	 Bay		  TH		  30
227	 Mr.	 Lâm Ngọc	 Chiêu		  TH		  25
228	 Mr	 Nguyễn Hữu	 Chung		 TH		  65
229	 Mr.	 Vũ		  Dục		  TH		  20
230	 Rev.	 Nguyễn Hùng	Đức		  TH		  20
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231	 Mr.	 Giáp Phúc	 Hải		  TH		  25
232	 Mr.	 Lê Hồng	 Hải		  TH		  50
233	 Mr.	 Nhan Hữu	 Hậu		  TH		  50
234	 Mr	 Nguyễn	 Huế		  TH		  20
235	 Mr.	 Nguyễn	 Huệ		  TH		  13.4
236	 Mrs.	 Nguyễn Thị	 Huệ		  TH		  50
237	 Mr.	 Nguyễn D.	 Hùng		  TH		  30
238	 BS	 Nguyễn Mậu	 Hưng		  TH		  50
239	 Mr	 Võ		  Jamesnico	 TH	           360
240	 Mr.	 Lê		  Khoa		  TH		  30
241	 Mr.	 Trần̉ Đình	 Lộc		  TH		  30
242	 Mr.	 Lê		  Lực		  TH		  50
243	 Ms.	 Nguyễn Thị Huyền Nga	 TH		  50
244	 Mr.	 Trương		 Nghĩa		  TH		  20
245	 Mr.	 Nguyễn Đức	 Nhiệm		 TH	           100
246	 Mr	 Trần̉ Đình	 Nhiên		  TH		  60
247	 Mr.	 Nguyễn Thanh Phong		 TH		  25
248	 Mr.	 Trần Minh	 Phúc		  TH		  30
249	 Mrs.	 Võ Kim	 Phượng	 TH		  20
250	 Mr.	 Lê		  Quang		 TH		  50
251	 Mr.	 Nguyễn Trung	Tâm		  TH		  30
252	 Mr.	 Nguyễn Lộc	 Thọ		  TH		  30
253	 Mr.	 Vủ Đình	 Thọ		  TH		  30
254	 Mr.	 Nguyễn Hữu	 Thời		  TH		  50
255	 Mr.	 Lê Văn		 Thự		  TH		  30
256	 Mr.	 Nguyễn Văn	 Thuận		  TH	           200
257	 Mr.	 Trần		  Thức		  TH		  20
258	 Ms.	 Nguyễn Thị	 Thuỷ		  TH		  60
259	 Mr.	 Lê Mạnh 	 Trí		  TH		  20
260	 Mr.	 Đàm Việt	 Trung		  TH		  20
261	 Mr	 Triệu Thiên	 Tường		 TH		  30
262	 Mrs.	 Hà Thị		 Út		  TH		  30
						    
							             11701.07
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Bảng Tổng Kết 
(Tính tới ngày 12 tháng 4 năm 2021)

1. Chi phí cho Đa Hiệu 118: 
- Ấn Loát                        			             5,100.00
- Bưu Phí trong Hoa Kỳ            	    	            1,798.76
- Bưu Phí ngoài Hoa Kỳ               	            1,426.91
- Lệ Phí Ngân Hàng, returned checks      	   649.25
- Chuyên Chở                   			     350.00
- Mua giấy, bì thư, bao nylon			     380.00
- Phát Hành, Ẩm Thực & Linh tinh	            1,025.00
- Bưu Phí Phụ Trội + Dịch Vụ TS, VP Phẩm     1,213.80
- Hợp Thư Đa Hiệu 2020, 2021	                           412.00
- Bulk Rate gửi Đa Hiệu 2020, 2021	               480.00
            Tổng Số Chi cho ĐH118		          12,835.72
  

2. Thu:
   - Quỹ còn lại sau khi chi cho ĐH117	           20,665.94
   - Tổng Số Thu 				              11,701.07
               Tổng Cộng		                        32,367.11

 3. Quỹ còn lại sau khi chi cho ĐH118		

                   32,367.11 - 12,835.72 =  19,531.39 

Thưa các NT, phu nhân, các anh chị, và các độc giả,
Dịch bệnh COVID-19 đã làm sinh hoạt bình thường của tất 

cả chúng ta bị gián đoạn. Tập San Đa Hiệu cũng vì thế không 
thể tập trung phát hành đúng hạn định, dù chúng tôi đã sẵn 
sàng đưa bản thảo đến nhà in. 
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Hôm nay, sinh hoạt của nước My tạm trở lại bình thường, 
sau một năm bị gián đoạn, Tập San Đa Hiệu lại được phát 
hành để phục vụ các niên trưởng, phu nhân, và độc giả như 
thường lệ. 

Tính tới ngày 12 tháng 4 năm 2021, chúng tôi đã nhận được 
số tiền tổng cộng 11,701.07 dollar Mỹ, với 262 người đòng 
góp cho Tập San Đa Hiệu 118.

Số tiền đang tồn quỹ là 19,531.39 dollar Mỹ. Trong phần 
này, chi phí cho Tập San Đa Hiệu 119 mà quý vị đang cầm 
trên tay chưa được tính đến. 

Rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ và yểm trợ mạnh mẽ Tập 
San Đa Hiệu. Chúng tôi tin rằng các độc giả luôn quan tâm 
đến hoạt động của Tập San Đa Hiệu, vốn luôn mạnh mẽ và 
bền vững. 

Xin cám ơn quý vị.
                                       Ngày 12 tháng 4 năm 2021,

 Trưởng Ban Trị Sự kiêm Thủ Quỹ Đa Hiệu.                                                            
                                        Trần Trí Quốc, K 27 

Cám Ơn 
Quý Vị Độc Giả!




